TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: ĐỊA LÍ 9; NĂM HỌC 2022- 2023

Câu 1. Vùng Đông Nam bộ không giáp với vùng kinh tế nào sau đây?
         A. Bắc Trung Bộ.                                          B. Tây Nguyên.                                             
         C. Duyên Hải Nam Trung Bộ.                      D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 2. Tỉnh nào sau đây không nằm trong vùng kinh tế Đông Nam Bộ?
         A.Bình Phước .                        B. Long An .         C. Đồng Nai.         D. Bình Dương.
Câu 3. Điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ?
A. Giáp miền Hạ Lào.                                                          B. Giáp Tây Nguyên. 
C. Giáp Đồng bằng sông Cửu Long.                                    D. Có vùng biển rộng.
Câu 4. Theo các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội thì Đông Nam Bộ là vùng có trình độ phát triển
A. Không đáng kể. .                                 B. Trung bình so với cả nước.
C. Thấp hơn so với cả nước.                    D. Cao hơn so với cả nước  
Câu 5. Đặc điểm dân cư - xã hội không đúng với Đông Nam Bộ là
A. Là vùng có số đông dân.                     B. người dân năng động, sáng tạo.
C. Có nhiều di tích lịch sử, văn hóa.        D. mật độ dân số cao nhất cả nước.
Câu 6. Điểm nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế - xã hội của Đông Nam Bộ?
A. Có nhiều dân tộc ít người cùng sinh sống, trình độ dân trí thấp..
B. Có sự tích tụ lớn về vốn và kĩ thuật, lại tiếp tục thu hút đầu tư.
C. Có đội ngũ đông đảo lực lượng lao động có chuyên môn cao
D. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, nhất là giao thông vận tải và thông tin liên lạc.
Câu 7. Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng:
A.20 000 km2                                                              B. 30 000   km2          
C.40 000 km2                                                              D. 50 000 km2
Câu 8. Đặc điểm nổi bật về vị trí của Đồng bằng Sông Cửu Long là:
A. Toàn bộ diện tích là đồng bằng                              C. Nằm ở cực Nam của tổ quốc
C. Hai mặt giáp biển                                                    D. Rộng lớn nhất cả nước
Câu 9. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A. Tây Ninh		B. An Giang		C. Long An		D. Đồng Nai
Câu 10. Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23.550 km2. Năm 2002, dân số 10,9 triệu người. Vậy mật độ dân số là bao nhiêu?
A. 364 người/km2				B. 436 người/km2	
C. 463 người/km2				D. 634 người/km2
Câu 11. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 
A. khoảng 30 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
B. khoảng 40 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
C. khoảng 50 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
D. khoảng 55 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
Câu 12. Vùng Đông Nam Bộ ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động là
A. ngành khai thác nhiên liệu	
 B. ngành điện sản xuất và cơ khí 		
 C. ngành vật liệu xây dựng và hóa chất	
 D. ngành chế biến lương thực, thực phẩm và dệt may
Câu 13. Vùng Đồng bằng sông Cửu long, ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao là
A. chế biến lương thực, thực phẩm.                             B. Vật liệu xây dựng.
C. sản xuất vật liệu xây dựng.                                      D. cơ khí nông nghiệp.
Câu 14. Hãy điền các cụm từ sau: mưa tập trung theo mùa, nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, nóng ẩm, vào chỗ trống sao cho thích hợp:
Khí hậu của Đông Nam Bộ mang tính chất …………………………….(1) và ………………………(2)

B. TỰ LUẬN 
Câu 1. Phân tích thế mạnh về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ?
Câu 2:
a.Cho bảng số liệu: Sản lượng thuỷ sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước qua các năm (Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
Vùng
	1995
	2000
	2010
	2017

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	2999,1
	4361,2

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	5142,7
	7768,5


Vẽ biểu đồ cột ghép thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước
     b. Đưa ra một số giải pháp khắc phục những khó khăn do thiên nhiên mang lại ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long  ? 
            Câu 3.  Ngành dịch vụ của ĐNB phát triển dựa trên những điều kiện thuận lợi gì?
 Câu 4.  Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước? 
 Câu 5. Dựa vào bảng số liệu: sản lượng thuỷ sản ở ĐBSCL ( nghìn tấn) 

	
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long  và cả nước. 
1. Nêu nhận xét

-----Hết------
